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Số: 205 /KH-BCĐ Đồng Tháp, ngày 03 tháng 9 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tăng cường thực hiện các biện pháp truyền thông 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp  

Nhằm bảo đảm công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 đạt 

hiệu quả cao trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

Tỉnh xây dựng Kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp truyền thông 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tăng cường công tác truyền thông nhằm tuyên truyền vận động người 

dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các quy định của Nhà 

nước, của các cơ quan chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh. Tạo dư luận 

xã hội mạnh mẽ, biểu dương và nhân rộng các điển hình trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn, 

hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Phát huy chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Xây dựng hệ thống mạng lưới cán bộ, viên chức, hình thành kênh truyền 

thông hiệu quả về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Kịp thời 

cung cấp những thông tin chính thống về diễn biến, tình hình hoạt động phòng, 

chống dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Định hướng và thực hiện các giải pháp can thiệp tâm lý tại bệnh viện, 

các khu cách ly tập trung và cộng đồng, nhằm tạo sự an tâm của người dân, cùng 

chung tay phòng, chống dịch bệnh. 

- Kịp thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp để nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.  

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI  

1. Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo và chuyên môn  

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 Tỉnh và các thông tin chuyên môn của ngành y tế.  

- Thông tin kịp thời cho người dân những thông báo, chỉ đạo của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia, của tỉnh. 
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- Cập nhật các thông tin chuyên môn của ngành y tế để kịp thời tuyên 

truyền đến người dân.  

2. Tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống 

dịch COVID-19 

- Xây dựng mạng lưới cán bộ truyền thông các tuyến trong công tác 

phòng chống dịch COVID-19. Đảm bảo cập nhật kịp thời những thông tin chính 

thống từ các cơ quan chuyên môn của ngành y tế. 

- Đa dạng hoá kênh truyền thông, sử dụng hiệu quả mạng xã hội (Đài Phát 

thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh, Trang Thông 

tin điện tử, Fanpage của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị…) nhằm tăng khả năng 

tiếp cận của cộng đồng đối với những thông tin cập nhật, chính thống từ ngành y 

tế và các cơ quan chuyên môn. 

- Tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19, trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng 

cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh, nâng cao ý thức tự bảo 

vệ mình, bảo vệ cộng đồng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phòng 

chống dịch, quyết tâm ngăn chặn dịch COVID-19 thành công trong thời gian 

cao điểm. 

- Khuyến khích người dân tuân thủ thực hiện các chỉ đạo, khuyến cáo 

chuyên môn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh, phù hợp với 

tình hình mới tại địa phương. Thông qua hoạt động các tổ nhân dân tự quản, 

Trưởng khóm/ấp, trạm y tế, nắm chắc danh sách thông tin người có yếu tố dịch 

tễ, đến hoặc đi qua vùng dịch, nước ngoài. 

- Tăng cường vận động, khuyến cáo và thực hiện trong các cơ quan, tổ 

chức, khu dân cư, hộ gia đình và từng người dân thay đổi thói quen, nếp sinh 

hoạt để thích ứng với yêu cầu phòng, chống dịch theo từng thời điểm như: tăng 

cường giao dịch trực tuyến, đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách và hạn chế tập 

trung đông người...       

- Vận động người dân triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, 

nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.  

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Sở Y tế: 0967.771.717, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật: 0912.733.540 và các cơ sở y tế (phụ lục 3 và phụ lục 4), 

đồng thời, cung cấp thêm thông tin về tình hình và các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Triển khai thực hiện việc khai báo và kiểm tra y tế đảm bảo theo kế 

hoạch, kịp thời thông báo với cơ quan y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, 

biểu hiện nghi nhiễm COVID-19;  

3. Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ khủng hoảng truyền thông  
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- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố, nhằm phát hiện sớm những 

nguy cơ tiềm ẩn khủng hoảng thông tin và kịp thời định hướng, thực hiện đồng 

bộ các giải pháp truyền thông phù hợp. 

- Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh triển khai số điện 

thoại báo gọi và quy trình tiếp nhận thông tin từ người dân, cộng đồng trong 

việc phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh (hoặc mắc bệnh) tại địa phương. Rà 

soát các đối tượng có nguy cơ trong cộng đồng với phương châm “đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhất là những người nhập cảnh hoặc đi từ vùng 

có người mắc bệnh trong vòng 14 ngày nhằm phát hiện sớm nguồn lây bệnh, 

người có nguy cơ để có giải pháp kịp thời.   

4. Biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt ở tuyến đầu chống dịch 

- Khen thưởng kịp thời để động viên tinh thần của các tập thể, cá nhân có 

các sáng kiến, tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại 

địa phương.  

- Có hình thức biểu dương các hành động nhân văn mang ý nghĩa thiết 

thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. Quan tâm, khích lệ các chiến sĩ trên các mặt trận tuyến đầu phòng, chống 

dịch bệnh.  

- Tuyên truyền tạo dư luận lên án mạnh mẽ các hành vi lợi dụng dịch 

bệnh để trục lợi bất chính. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh  

- Định kỳ hằng tháng họp và đánh giá công tác truyền thông phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19.  

- Thông tin kịp thời cho các cơ quan truyền thông về các biện pháp, giải 

pháp của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh để người 

dân nắm bắt, chia sẻ và nghiêm túc chấp hành những quy định. 

- Hằng ngày cập nhật thông tin và truyền thông về tình hình phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh qua các kênh truyền thông; theo dõi, 

ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng và xử lý khủng hoảng truyền thông do dịch 

COVID-19; đề xuất với Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 Tỉnh thực hiện các giải pháp, phương án cần thiết. 

2. Các sở, ban, ngành Tỉnh 

2.1. Sở Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo 

- Tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh thực hiện 

giải pháp đáp ứng tình hình diễn biến dịch bệnh. 
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- Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, các cơ quan 

thông tin, truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch, triển 

khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng.  

- Cung cấp nội dung, tài liệu liên quan đến phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 cho các sở, ban, ngành liên quan trong công tác truyền thông, cho Sở 

Thông tin và Truyền thông để phát lên màn hình điện tử của tỉnh và cấp huyện.  

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan 

chủ động đăng ký cung cấp thông tin về diễn biến các ca bệnh, các trường hợp 

bệnh nghi ngờ nhằm tránh hoang mang của dư luận trong Hội nghị giao ban báo 

chí và hình thức thích hợp khác. Chú trọng cung cấp thông tin phòng, chống 

dịch bệnh nâng cao sức khỏe cho người dân; tránh đưa các thông tin tiêu cực 

gây lo lắng trong dư luận hoặc tạo tâm lý sợ hãi, kỳ thị đối với người mắc, nghi 

mắc bệnh để báo chí kịp thời đưa tin và đăng tải chính xác trên các phương tiện 

thông tin đại chúng.   

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường công tác truyền thông 

đến bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân thực hiện nghiêm các quy định phòng, 

chống dịch bệnh: đeo khẩu trang, hạn chế người nuôi bệnh, không thăm bệnh 

trong thời gian dịch COVID-19, tăng cường tuyên truyền các biện pháp vệ sinh 

tay theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Định hướng và thực hiện các giải pháp can thiệp tâm lý tại bệnh viện, 

các khu cách ly tập trung và cộng đồng, nhằm tạo sự an tâm của người dân. 

- Là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai và thường xuyên phối hợp với các 

đơn vị liên quan để kiểm tra, hỗ trợ và đôn đốc các đơn vị y tế trên địa bàn trong 

triển khai ứng dụng NCOVI, Bluezone, tokhaiyte.vn trên địa bàn tỉnh.  

- Chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục phối hợp với các lực lượng tại địa 

phương giám sát, cách ly kịp thời các đối tượng nghi ngờ.  

- Tiếp tục duy trì hệ thống đường dây nóng của Sở Y tế Đồng Tháp và 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các cơ sở y tế để người dân kịp thời cung cấp 

thông tin tình hình dịch bệnh để có các biện pháp phòng, chống hiệu quả. 

2.2. Sở Thông tin - Truyền thông 

- Định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện, thị xã, thành phố thông tin, tuyên truyền khuyến khích người 

dân tham gia sử dụng các ứng dụng: NCOVI, Bluezone, tokhaiyte.vn và tự 

nguyện khai báo, cung cấp thông tin dịch bệnh để phục vụ cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh.  

- Thường xuyên đăng phát các video clip, tài liệu các mô hình tốt, sự 

chung tay của xã hội, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, lây nhiễm chéo 

trong cộng đồng (do Sở Y  tế, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp cung 

cấp) lên màn hình điện tử tỉnh và cấp huyện.  

2.3. Sở Giao thông vận tải 
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- Thực hiện các quy định về phòng chống, dịch bệnh trên các phương tiện 

giao thông công cộng; thực hiện khai báo y tế, mang khẩu trang đối với tất cả 

hành khách, tuyên truyền các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.    

- Thông báo cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khi phát hiện 

hành khách có biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó thở). 

2.4. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện 

tử Tỉnh, Báo Đồng Tháp, hệ thống đài truyền thanh. 

- Phối hợp Sở Y tế cập nhật thông tin tình hình diễn biến dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh, lồng ghép thông tin liên quan dịch COVID-19 vào các bản tin 

thời sự. 

- Tăng thời lượng phát sóng, phát thanh; đa dạng hình thức truyền thông, 

nội dung phong phú nhằm tuyên truyền về kiến thức phòng, chống dịch COVID-19 

đến người nghe, người xem, bạn đọc đảm bảo thông tin đến được với tất cả 

người dân trên địa bàn tỉnh.   

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức 

thành viên 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân.  

- Hướng dẫn hệ thống Mặt trận các cấp thực hiện quy trình tiếp nhận 

thông tin phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, tuyên truyền sâu rộng 

đến từng địa bàn, khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 

để mọi người nhận rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, phổ biến ý thức dự 

phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19.  

- Phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai công 

tác tuyên truyền, thông tin nhanh đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.  

Trên đây là Kế hoạch tăng cường thực hiện các biện pháp truyền thông 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình triển 

khai thực hiện, có những vấn đề vướng mắc, phát sinh góp ý về Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh (qua Sở Y tế) để điều chỉnh, bổ sung./. 

 Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND Tỉnh; 

- UB MTTQVN Tỉnh  và các tổ chức thành viên; 

- Các sở: YT, TT&TT, GTVT; 

- Đài PT&TH, Cổng TTĐT; 

- Các thành viên BCĐ Tỉnh; 

- BCĐ PC COVID-19 cấp huyện; 

- Lưu: VT, THVX (Trung). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đoàn Tấn Bửu 



 

 

Phụ lục 1 

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN THÔNG TIN DỊCH BỆNH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số:205 /KH-BCĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp) 

 

I. Mục đích 

- Tạo sự thuận lợi trong công tác phối hợp giữa hệ thống các cơ quan tuyến 

cơ sở với ngành y tế. 

- Kịp thời phát hiện các trường hợp người có yếu tố nguy cơ lây nhiễm 

COVID-19 ra cộng đồng, mà không thực hiện nghĩa vụ cách ly y tế theo quy 

định hiện hành. 

II. Sơ đồ quy trình tiếp nhận thông tin - đáp ứng.  

 

III. Các bước kích hoạt quy trình đáp ứng 

- Bước 1: 

+ Người dân cung cấp thông tin đến Trưởng khóm, ấp, Ban quản lý các Tổ nhân 

dân tự quản. 

+ Trưởng khóm, ấp, Ban quản lý các Tổ nhân dân tự quản tiếp nhận và làm rõ 

thông tin. 

- Bước 2: 

+ Trưởng khóm, ấp, Ban quản lý các Tổ nhân dân tự quản báo cáo đến Uỷ ban 

nhân dân cấp xã (Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp xã) và thông tin đến 

trạm y tế tuyến xã về trường hợp người lạ cần điều tra dịch tễ. 

+ Uỷ ban nhân dân cấp xã (Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp xã) chỉ 

đạo Công an cấp xã phối hợp cùng trạm y tế tuyến xã xuống địa phương để thực 

hiện xác minh, điều tra. 

- Bước 3:  
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+ Tiến hành điều tra dịch tễ trường hợp người lạ nghi ngờ, trạm y tế tuyến xã 

phối hợp cùng Công an cấp xã thực hiện. 

+ Trung tâm y tế tuyến huyện phối hợp trong trường hợp vượt quá khả năng của 

trạm y tế tuyến xã. 

- Bước 4: Phản hồi sau điều tra dịch tễ, trạm y tế tuyến xã thông tin đến Uỷ ban 

nhân dân cấp xã (Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp xã). 

- Bước 5: Uỷ ban nhân dân cấp xã (Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp 

xã): 

•  Ra quyết định cách ly (nếu có). 

•  Thông tin kết quả sau điều tra dịch tễ đến cộng đồng dân cư trên địa bàn. 

•  Báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tuyến trên. 

* Lưu ý: Trung tâm y tế tuyến huyện tham vấn chuyên môn cho Uỷ ban nhân 

dân cấp xã (Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp xã).  



 

 

Phụ lục 2 

THÔNG TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CÁCH LY PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 VÀ KIỂM DỊCH Y TẾ TẠI CÁC CỬA KHẨU 

(Kèm theo Kế hoạch số: 205/KH-BCĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp) 

 

1. Thời điểm gửi báo cáo  

- Báo cáo ngày: 16 giờ 30 hằng ngày. 

- Báo cáo tháng: 16 giờ 30 ngày cuối cùng của tháng. 

Số liệu tính đến 12 giờ của ngày báo cáo. 

2. Hình thức báo cáo 

- Bản tin ngắn. 

- Bảng số liệu. 

3. Kênh truyền thông 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, gửi về địa chỉ mail: 

banbientap1234@gmail.com hoặc nguontinphongvien@gmail.com. Bản tin 

được phát vào khung giờ thời sự buổi chiều 18 giờ 30 đến 19 giờ. 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp. 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế. 

4. Nội dung báo cáo 

* Hoạt động cách ly y tế: 

- Phụ trách: Tổ thông tin, truyền thông. 

- Nội dung báo cáo: tổng số người cách ly y tế, người hoàn thành thời gian cách 

ly người cách ly đang được quản lý, trong đó: 

+ Tại cách ly y tế tập trung. 

+ Tại nhà, nơi cư trú. 

+ Tại cơ sở y tế. 

* Hoạt động Kiểm dịch y tế người xuất/nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng: 

- Phụ trách: Tổ thông tin, truyền thông. 

- Nội dung báo cáo: tổng số người nhập cảnh vào tỉnh ta, người xuất cảnh ra 

khỏi tỉnh ta.  

mailto:banbientap1234@gmail.com
mailto:nguontinphongvien@gmail.com


 

 

Phụ lục 3 

 DANH SÁCH ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN THÔNG TIN 

VÀ TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG CÁCH LY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Kèm theo Kế hoạch số: 205 /KH-BCĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp) 

 

STT Đơn vị Họ và Tên Số điện thoại 

1 Sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Vân 0964351575 

2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Võ Minh Nhựt 0964350525 

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Huỳnh Văn Triều 0963250535 

4 Trung tâm Y tế TP. Cao Lãnh Võ Thanh Minh 0964954575 

5 Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười Nguyễn Phong Thương 0384040101 

6 Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh Phan Thanh Tùng 0961856575 

7 Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình Phan Văn Ê 0962499438 

8 Trung tâm Y tế thị xã Hồng Ngự Lưu Thanh Tùng 0967893249 

9 Trung tâm Y tế TP. Sa Đéc Võ Ngọc Thanh 0967399313 

10 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Dương Hồng Nhựt 0326310395 

11 Trung tâm Y tế huyện Tam Nông Trần Hữu Trí 0862061115 

12 Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò Nguyễn Văn Chuyển 0333001068 

13 Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng Nguyễn Văn Tân 0967897704 

14 Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự Nguyễn Thanh Tâm 0967893248 

15 Trung tâm Y tế huyện Lai Vung Lê Văn Ửng 0985277758 

 

  



 
 

 

Phụ lục 4 

SỐ ĐIỆN THOẠI 143 TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ TRONG TỈNH 

(Kèm theo Kế hoạch số: 205 /KH-BCĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp) 

 

TT Tên cơ sở Số điện thoại 

  1. Thành phố Cao Lãnh  

1.  Phường Hoà Thuận 02773.859.422 

2.  Phường 6 02773.882.779 

3.  Phường 4 02773.854.264 

4.  Phường 3 02773.856.803 

5.  Phường 1 02773.854.255 

6.  Phường 2 02773.857.840 

7.  Xã Tân Thuận Đông 02773.898.013 

8.  Xã Hoà An 02773.859.315 

9.  Xã Mỹ Ngãi 02773.892.013 

10.  Xã Mỹ Tân  02773.855.723 

11.  Phường 11 02773.891.013 

12.  Phường Mỹ Phú 02773.855.235 

13.  Xã Tân Thuận Tây 02773.897.560 

14.  Xã Mỹ Trà  02773.875.485 

15.  Xã Tịnh Thới 02773.885.416 

 2. Huyện Cao Lãnh  

16.  Xã Gáo Giồng  02773.926.057 

17.  Xã Phương Thịnh  02773.926.019 

18.  Xã Ba Sao 02773.927.107 

19.  Xã Bình Thạnh 02773.929.478 

20.  Xã Tân Hội Trung 02773925313 

21.  Xã Phong Mỹ 02773.891.355 

22.  Xã Tân Nghĩa 02773.891.446 

23.  Xã Phương Trà 02773.927.145 

24.  Xã Nhị Mỹ 02773.928.062 

25.  Xã An Bình 02773.923.168 

26.  Thị trấn Mỹ Thọ 02773.822.051 

27.  Xã Mỹ Thọ  02773.925.515 

28.  Xã Mỹ Xương 02773.916.042 

29.  Xã Mỹ Hội 02773.924.170 

30.  Xã Bình Hàng Trung 02773.914.341 

31.  Xã Bình Hàng Tây 02773.914.341 

32.  Xã Mỹ Long 02773.910.253 

33.  Xã Mỹ Hiệp 02773.910.012 
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 3. Huyện Lai Vung  

34.  Thị trấn Lai Vung 02773.848.939 

35.  Xã Hòa Long 02773.848.988 

36.  Xã Tân Dương 02773.653.215 

37.  Xã Hòa Thành 02773.653.735 

38.  Xã Long Thắng 02773.651.190 

39.  Xã Long Hậu 02773.656.115 

40.  Xã Tân Phước 02773.656.224 

41.  Xã Tân Thành 02773.649.398 

42.  Xã Vĩnh Thới 02773.639.057 

43.  Xã Tân Hòa 02773.636.078 

44.  Xã Định Hòa 02773.630.049 

45.  Xã Phong Hòa 02773.630.063 

 4. Huyện Hồng Ngự    

46.  Xã Thường Phước I 02773.595.080 

47.  Xã Thường Phước II 02773.595.187 

48.  Xã Thường Thới Tiền 02773.589.059 

49.  Xã Thường Lạc 02773.589.017 

50.  Xã Thường Thới Hậu A 02773.588.064 

51.  Xã Long Thuận 02773.581.304 

52.  Xã Phú Thuận A 02773.582.124 

53.  Xã Phú Thuận B 02773.580.398 

54.  Xã Long Khánh A 02773.590.455 

55.  Xã Long Khánh B 02773.590.112 

 5. Thị xã Hồng Ngự   

56.  Phường An Thạnh 02773.839.335 

57.  Phường An Lộc 02773.560.270 

58.  Phường An Lạc 02773.584.239 

59.  Xã An Bình A 02773.838.779 

60.  Xã An Bình B 02773.838.991 

61.  Xã Tân Hội 02773.838.334 

62.  Xã Bình Thạnh 02773.838.621 

 6. Huyện Tam Nông  

63.  Xã An Hoà 0868.821.115 

64.  Xã An Long 02773.981.220 

65.  Xã Phú Ninh 0966.860.115 

66.  Xã Phú Thành A 0868.661.115 

67.  Xã Phú Thọ  0868.635.115 

68.  Xã Phú Thành B 0969.850.115 

69.  Thị trấn Tràm Chim 0868.801.115 

70.  Xã Phú Cường 0971.517.115 

71.  Xã Phú Đức  0869.281.115 
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72.  Xã Phú Hiệp 0868.701.115 

73.  Xã Tân Công Sính 0868.291.115 

74.  Xã Hoà Bình  0868.441.115 

 7. Huyện Lấp Vò  

75.  Xã Bình Thành  02773.845.182 

76.  Thị trấn Lấp Vò 02773.845.288 

77.  Xã Bình Thạnh Trung 02773.688.115 

78.  Xã Hội An Đông 02773.689.337 

79.  Xã Mỹ An Hưng A 02773.663.416 

80.  Xã Mỹ An Hưng B 02773.663.043 

81.  Xã Tân Mỹ 02773.660.379 

82.  Xã Tân Khánh Trung 02773.675.291 

83.  Xã Long Hưng A 02773.674.359 

84.  Xã Long Hưng B 02773.670.304 

85.  Xã Vĩnh Thạnh 02773.674.314 

86.  Xã Định An  02773.665.310 

87.  Xã Định Yên 02773.665.137 

 8. Huyện Thanh Bình  

88.  Xã Bình Thành 0968.520.249 

89.  Xã Bình Tấn 0869.520.253 

90.  Xã Phú Lợi 0869.520.252 

91.  Xã Tân Phú 0869.520.250 

92.  Thị trấn Thanh Bình 0869.520.248 

93.  Xã Tân Thạnh 0869.520.247 

94.  Xã An Phong 0869.520.245 

95.  Xã Tân Mỹ 0869.520.251 

96.  Xã Tân Long 0869.520.244 

97.  Xã Tân Huề 0869.520.243 

98.  Xã Tân Quới 0869.520.241 

99.  Xã Tân Hòa 0869.520.242 

100.  Xã Tân Bình 0869.520.240 

 9. Thành phố Sa Đéc  

101.  Phường 1 02773.864.336 

102.  Phường 2 02773.867.644 

103.  Phường 3 02773.866.759 

104.  Phường 4 02773.862.285 

105.  Phường An Hoà 02773.761.175 

106.  Phường Tân Quy Đông 02773.761.337 

107.  Xã Tân Quy Tây 02773.763.928 

108.  Xã Tân Phú Đông  02773.652.284 

109.  Xã Tân Khánh Đông 02773.766.362 
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 10. Huyện Tháp Mười  

110.  Thị trấn Mỹ An  02773.824.392 

111.  Xã Mỹ An 02773.825.524 

112.  Xã Đốc Binh Kiều 02773.963.187 

113.  Xã Tân Kiều  02773.824.738 

114.  Xã Mỹ Hòa 02773.960.135 

115.  Xã Trường Xuân  02773.954.273 

116.  Xã Hưng Thạnh 02773.952.042 

117.  Xã Thạnh Lợi 02773.952.145 

118.  Xã Mỹ Đông  02773.824.780 

119.  Xã Mỹ Quý 02773.956.981 

120.  Xã Láng Biển 02773.948.057 

121.  Xã Phú Điền  02773.963.133 

122.  Xã Thanh Mỹ  02773.967.172 

 11. Huyện Tân Hồng  

123.  Thị trấn Sa Rài 0918.165.632 

124.  Xã Bình Phú 0922.522.288 

125.  Xã Tân Hộ Cơ 0919.320.770 

126.  Xã Thông Bình 0837.993.778 

127.  Xã Tân Thành A 0367.707.071 

128.  Xã Tân Phước 0907.475.835 

129.  Xã An Phước 0913.727.414 

130.  Xã Tân Công Chí  0939.154.514 

131.  Xã Tân Thành B 0949.674.126 

 12. Huyện Châu Thành  

132.  Xã An Hiệp 02773.612.044 

133.  Xã An Khánh 02773.615.566 

134.  Xã An Nhơn 02773.840.844 

135.  Xã An Phú Thuận 02773.616.758 

136.  Xã Hòa Tân 02773.625.101 

137.  Xã Phú Hựu 02773.840.836 

138.  Xã Phú Long 02773.618.464 

139.  Xã Tân Bình 02773.862.355 

140.  Xã Tân Nhuận Đông 02773.620.243 

141.  Xã Tân Phú 02773.623.461 

142.  Xã Tân Phú Trung 02773.629.023 

143.  TT Cái Tàu Hạ 02773.619.244 

 

  



 
 

      
 

Phụ lục 5 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG Y TẾ 

TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Kế hoạch số:205 /KH-BCĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp) 

 

STT Đơn vị CB phụ trách Số điện thoại Email 

1 Huyện Tháp Mười Hà Huy Dũng 0853826875 hahuydung1967@gmail.com 

2 Huyện Thanh Bình Lê Thị Kim Ngọc 0386811966 lethikimngoc1187@gmail.com 

3 Huyện Cao Lãnh Hồng Gấm 0937935808 truyenthonghcl@gmail.com 

4 Huyện Hồng Ngự 
Trương Thị Diễm Hương 0396949063 

gdskhn@gmail.com 
Nguyễn Thị Kiều Hoa 0976526095 

5 Thành phố Sa Đéc Trần Thị Cẩm Hồng 0365225801 khnv.ttytsd@gmail.com 

6 Huyện Lấp Vò Nguyễn Hồng Tư 0939117981 ttgdskttytlapvo@gmail.com 

7 Thị xã Hồng Ngự 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 0933014410 

pkhnvtxhn@gmail.com Lê Văn Nhựt 0913117921 

Nguyễn Thanh Hoài 0888123111 

8 Huyện Châu Thành 
Phan Ngọc Tấn 0914337597 pntctdt@gmail.com 

Nguyễn Thị Diễm Thi 0942352005 gdskctdt@gmail.com 

9 Huyện Tân Hồng 
Nguyễn Ngọc Hồ 0967834808 drngocho333@gmail.com 

Trần Văn Truyền 0919320222 ttgdsktanhong@yahoo.com.vn 

10 Huyện Tam Nông 
Trần Phú Điền 0942288737 thsphudien@gmail.com 

Trần Thị Cẩm Loan 0868500024 phongttgdsk2013@gmail.com 

11 Huyện Lai Vung Nguyễn Thị Diệu Hiền 02773848997 phongctxhlaivung@gmail.com 

12 Thành phố Cao Lãnh 
Trần Anh Khương 0945868679 khuongtnv@gmail.com 

Dương Văn Vũ 0989490471 duongvanvu00@gmail.com 

mailto:hahuydung1967@gmail.com
mailto:lethikimngoc1187@gmail.com
mailto:truyenthonghcl@gmail.com
mailto:gdskhn@gmail.com
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mailto:drngocho333@gmail.com
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